Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Nâng cấp hạ tầng mạng LAN, wifi tại Trụ sở cơ quan Tỉnh ủy.

- Tên gói thầu: Nâng cấp hạ tầng mạng LAN, wifi tại Trụ sở cơ quan Tỉnh ủy.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thực hiện không tự chủ năm 2025 của Văn phòng Tỉnh ủy.

- Địa điểm thực hiện: Số 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

	STT
	YÊU CẦU KỸ THUẬT (Tối thiểu tương đương)

	1
	Thiết bị router 

	
	Annapurna Labs Alpine v2 CPU with 4x ARMv8-A Cortex-A57 cores running at 1.2GHz, 4GB of DDR4 RAM, 128MB NAND storage, 16 x Gbit LAN, 2x SFP+ ports, passive cooling desktop enclosure, PSU, rackmount ears, RouterOS L6

	2
	Thiết bị chuyển mạch cho wifi

	
	Cổng RJ45: 24x 10/100/1000 RJ45 PoE+.

Cổng Uplink: 4x SFP.

Forwarding bandwidth: 28 Gbps.Switching bandwidth: 56 Gbps.

Forwarding rate: 41.67 Mpps.

Switch PoE: có. 

Tính năng: Layer 2, VLAN, Access, Trunking, QoS, PoE+, ACLs.

Management: CLI, Web UI.

Mô tả khác: 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks

	3
	Thiết bị chuyển mạch

	
	Tốc độ Lan: Ethernet Gigabit (10/100/1000Mbps).

Số cổng: 28x Gigabit Ethernet Ports.

Cổng kết nối RJ45: 24x Gigabit Ethernet RJ-45 ports.

Uplink Port: 4x Gigabit SFP.

Switch quản lý: Managed switch.

Switch PoE: không hỗ trợ.

Switching capacity: 56 Gbps.

Forwarding rate: 41.66 mpps.

Management: CLI, SSH, Telnet, Web, Mobile App, Cloud.

Kiểu Switch: Switch Managed Layer 3

	4
	Thiết bị chuyển mạch

	
	Switch Access Cisco C1200-48T-4G 52-Ports Gigabit Ethernet

Lan Port: 48x 10/100/1000 ports

Uplink Port: 4x Gigabit SFP

Switch type: Layer 2, Layer 3, Rack-mount

Switching capacity: 104 Gbps

Forwarding rate: 77.38 mpps

Console port: RJ-45 console and USB Type C port.

Management: CLI, SSH, Telnet, Web Gui, App mobile, Cloud

	5
	Thiết bị phát Wifi 6

Bộ phát WiFi băng tần kép 6 (802.11ax)

Băng tần 5 GHz (4×4 MU-MIMO) với tốc độ thông lượng 4,8 Gbps

Băng tần 2,4 GHz (2×2 MIMO) với tốc độ thông lượng 573,5 Mbps

Hoạt động ở MIMO 4×4 đầy đủ với băng thông 160 MHz

	6
	Module SFP Single mode 1.25Gb

1000 Base, 10km,1310nm, Double LC, Single Mode

	7
	Cáp tín hiệu Cat 6 cho Wifi

Chất liệu lõi dẫn: Đồng nguyên chất

Đường kính lõi dẫn: 23 AWG (Cỡ dây Mỹ)

Số cặp xoắn: 4 cặp xoắn

Băng thông tối đa: 250MHz – 600MHz


(*): "tương đương" ở đây được hiểu là có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ là tương đương với các ký mã hiệu hàng hóa đã nêu. Nhà thầu có thể tham gia chào hàng hóa theo ký mã hiệu cụ thể đã được nêu hoặc ký mã hiệu khác nhưng phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn hàng hóa có ký mã hiệu đã được nêu.

1.3. Các yêu cầu khác

a) Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa:

- Bảng liệt kê chi tiết danh mục hàng hóa phù hợp với yêu cầu về phạm vi cung cấp nêu tại Chương V (Ghi rõ số lượng, khối lượng, cấu hình chi tiết, mã hàng hóa, tên hãng sản xuất, thành phần thiết bị chào mở rộng để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (nếu có), xuất xứ cụ thể của hàng hóa cho từng hạng mục chào thầu.

- Văn bản cam kết đáp ứng đúng yêu cầu về chủng loại, kỹ thuật, tài liệu về kỹ thuật như tiêu chuẩn hàng hóa, tính năng, thông số kỹ thuật, thông số bảo hành của từng loại hàng hóa (kèm theo bản vẽ nếu cần thiết); khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác; đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ và các nội dung khác như yêu cầu nêu tại Chương V.

- Văn bản tuyên bố đáp ứng kỹ thuật: Trong mục chỉ dẫn đáp ứng có ghi rõ nội dung đáp ứng thể hiện trong tài liệu, catalog (chỉ dẫn đúng tên tài liệu, catalog bản in, trang, mục,...).

- Văn bản cam kết khi bàn giao hàng hóa phải cung cấp các tài liệu: Chứng nhận của nguồn gốc hàng hóa (C/O) đối với hàng hóa nhập khẩu (Bản gốc hoặc Bản sao có chứng thực từ bản gốc), chứng nhận chất lượng (C/Q) (bản gốc hoặc Bản sao có chứng thực từ bản gốc).

- Văn bản cam kết hàng hóa chào thầu phải sản xuất từ năm 2025 đến nay, là hàng mới 100% chưa qua sử dụng, có nhãn mác, xuất xứ, tên hãng sản xuất rõ ràng, còn nguyên đai nguyên kiện.

b) Bảo mật: 

- Có xác nhận cam kết thiết bị chào thầu không có mã độc do nhà sản xuất cấp cho gói thầu này.

- Catalogue/tài liệu kỹ thuật của hàng hóa dự thầu phải được công bố rộng rãi thông tin trên trang thông tin điện tử của chính hãng sản xuất và có link phục vụ xem/tải thông tin thông số kỹ thuật

c) An toàn lao động

Nhà thầu có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định về an toàn lao động của Nhà nước, Ngành ban hành và nội quy về an toàn lao động của Chủ đầu tư. Cán bộ kỹ thuật của Nhà thầu khi làm việc tại hiện trường phải được trang bị bảo hộ lao động phù hợp. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề mất an toàn lao động.

